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KÝ HIỆU VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ
Các thuật ngữ và định nghĩa được quy định tại điều 4, phần Mở đầu của Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng, cụ thể:
	STT
	Thuật ngữ
	Định nghĩa
	Từ Tiếng Anh
	Viết tắt

	1
	Bộ phận thực hiện BIM
	Bộ phận thực hiện BIM thuộc quản lý của Đơn vị thực hiện BIM.
Bộ phận thực hiện BIM có thể là nhóm trực thuộc đơn vị thực hiện hoặc thầu phụ của đơn vị thực hiện.
	
	

	2
	Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.
	Employer
	

	3
	Điều phối BIM
	Điều phối BIM là người chịu trách nhiệm điều phối công việc thiết kế, phối hợp.
	BIM Coordinator
	

	4
	Định dạng tập tin IFC
	Định dạng IFC là chuẩn định dạng mở, giúp trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm, phục vụ công tác quản lý mô hình BIM trong suốt vòng đời của dự án.
	Industry Foundation Classes
	IFC

	5
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị thực hiện là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện BIM. Có thể là nhà thầu chính hoặc tư vấn lập mô hình BIM.
	
	

	6
	Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ
	Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ là danh sách các sản phẩm được phân tách thành các nhiệm vụ riêng lẻ, bao gồm các nội dung chi tiết như định dạng, ngày tháng và cá nhân phụ trách. Các giai đoạn chuyển giao thông tin phải được liên kết theo giai đoạn của dự án.
	Task Information Delivery Plan 
	TIDP

	7
	Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể
	Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể là kế hoạch tổng thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trong dự án. Nó được xây dựng dựa trên các Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP).
	Master Information Delivery Plan
	MIDP

	8
	Kế hoạch thực hiện BIM
	Kế hoạch thực hiện BIM là tài liệu, trong đó xác định các tiêu chuẩn, phương pháp, các quy định sẽ sử dụng trong dự án để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong EIR. Kế hoạch thực hiện BIM được thống nhất bởi các bên có liên quan đến quá trình thực hiện BIM. Kế hoạch thực hiện BIM được soạn thảo sau khi đã lựa chọn được đơn vị thực hiện.
	BIM Execution Plan
	BEP

	9
	Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ
	Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ là tài liệu của nhà thầu đề xuất phương pháp và thể hiện các yêu cầu về năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đưa ra. Đây là một phần của Hồ sơ dự thầu.
	Pre-Appointment BEP
	Pre-BEP

	10
	Kỹ thuật viên BIM
	Kỹ thuật viên BIM là người trực tiếp tạo lập mô hình BIM.
	BIM Modeler
	

	11
	Mô hình BIM
	Mô hình BIM là mô hình số hóa 3D chứa dữ liệu thông tin công trình.
	BIM Model
	BIModel

	12
	Môi trường dữ liệu chung
	Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM.
	Common Data Enviroment
	CDE

	13
	Mức độ phát triển thông tin
	Mức độ phát triển thông tin (LOD) là một khái niệm được sử dụng trong quá trình mô hình hóa, dùng để chỉ chất  lượng, số lượng và mức độ chi tiết của thông tin trong mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình đầu tư xây dựng.
	Level of Development
	LOD

	14
	Quản lý BIM
	Quản lý BIM chịu trách nhiệm xác định chiến lược áp dụng BIM, chủ trì điều phối và quản lý thông tin trong quá trình áp dụng BIM.
	BIM Manager
	

	15
	Nhóm dự án
	Nhóm dự án được hiểu là nhóm các cá nhân (bao gồm chủ đầu tư/ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu và các đơn vị khác có liên quan) sẽ phối hợp chính để thực hiện áp dụng BIM trong dự án.
	Project Team
	

	16
	Nhóm thực hiện BIM
	Bao gồm các bộ phận thực hiện BIM
	Task Team (s)
	

	17
	Nhóm thực hiện chính
	Bao gồm đơn vị thực hiện và bộ phận thực hiện BIM.
	Illustration of a delivery team
	

	18
	Yêu cầu về thông tin trao đổi
	EIR là các yêu cầu của chủ đầu tư để tạo lập thông tin liên quan đến việc áp dụng BIM. EIR là một phần trong HSMT/HSYC.
	Exchange Information Requirements
	EIR

	19
	Hệ thống thông tin địa lý
	Hệ thống thông tin địa lý là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.
	Geographic Information System

	GIS
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	Chủ đầu tư
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	Tên dự án
	Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn

	Địa điểm xây dựng
	Phường Bình Đông và xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

	Thông tin liên hệ
	· Địa chỉ: 10 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Tp Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: 0283.5267.497          Fax: 0283.5265.354

	Tóm tắt dự án
	· Mục tiêu đầu tư:
Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn triển khai thực hiện với đa mục tiêu, cụ thể như sau:
· Nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố (thuộc phạm vi dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Đáp ứng mục tiêu chính trong Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Quy hoạch 1547)
· Đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920ha.
· Chỉnh trang đô thị: Xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch, góp phần vào mục tiêu chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố đến năm 2030.
· Phát triển giao thông đường bộ: Phạm vi dự án thuộc phường Bình Đông sẽ được đầu tư tuyến đường dọc rạch theo Quy hoạch. Sau khi xây dựng sẽ kết nối tuyến đường Tạ Quang Bửu hiện hữu và đồng bộ với dự án Cầu, Đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.
· + Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50 theo quy hoạch để đảm bảo khơi thông dòng chảy đoạn qua Quốc lộ 50, góp phần phát triển giao thông trên tuyến.
· Phát triển giao thông đường thủy: Đảm bảo điều kiện giao thông thủy của rạch Bà Lớn theo yêu cầu của tuyến đường thủy nội địa cấp VI.
· Phạm vi dự án: 
· Rạch Bà Lớn xuất phát từ rạch Kênh Đôi phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc xã Bình Hưng 
· Tổng chiều dài tuyến: khoảng 7,4km.
· Quy mô đầu tư:
· Nạo vét rạch, chiều dài khoảng 7,4 km.
· Kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng 9,9km.
· Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường (12÷18)m, chiều dài khoảng 0,62 km.
· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến: lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè.
· Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50, chiều rộng cầu 40m, chiều dài khoảng 58m..
· Loại, nhóm dự án: Công trình Thủy lợi, Nhóm A.
· Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
· Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2025 đến năm 2030.
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· Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
· Luật đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
· Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
· Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
· Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
· Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT- BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;
· Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);
· Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;
· Nghị quyết số 444/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.
2. [bookmark: _Toc202539180]CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Tất cả thông tin của dự án sẽ được tạo lập, chia sẻ và quản lý cần tham khảo các tiêu chuẩn và hướng dẫn sau:
[bookmark: _Toc192099725]Bảng 2.1. Các nội dung quy định áp dụng
		B = Bắt buộc
	Nội dung

		T = Tham khảo
	

	Các tiêu chuẩn, hướng dẫn
	Hướng dẫn
	Sản phẩm bàn giao, định dạng dữ liệu
	Đặt tên file, đối tượng
	Yêu cầu về bản vẽ
	LOI
	LOD
	CDE
	Chi phí

	Trong nước
	Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
	B
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	

	
	Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).
	B
	T
	T
	T
	T
	T
	T
	

	
	Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
	
	
	
	
	
	
	
	B

	
	Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.
	B
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	
	TCVN 14177:2024 Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc; Phần 2: Giai đoạn chuyển giao tài sản.
	
	B
	
	
	
	
	B
	


3. [bookmark: _Toc202539181]ÁP DỤNG BIM VÀO DỰ ÁN
[bookmark: _Toc129339995][bookmark: _Toc202539182][bookmark: _Toc128234001][bookmark: _Toc128322378]Vai trò và tầm quan trọng áp dụng BIM vào dự án
· Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều công nghệ mới đã được phát triển và được ứng dụng vào thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng, tiêu biểu là việc sử dụng mô hình thông tin công trình - BIM (Building Information Modeling). Mô hình BIM đang phát triển và được đánh giá là xu thế công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng. Tỷ lệ áp dụng BIM trong ngành xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng đáng kể trong những năm qua, có thể kể đến như Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Phần Lan, Singapore... qua đó đã đúc kết nhiều kinh nghiệm có giá trị.
· Theo các nghiên cứu trên thế giới, mô hình BIM giúp tiết kiệm được 5% tới 20% tổng chi phí xây dựng ban đầu và có thể giúp tiếp kiệm được tới 30% tổng chi phí vận hành bảo trì trong giai đoạn sử dụng. Dựa vào kết quả của mô hình BIM, các công trình sẽ dễ dàng được khảo sát, lập dự toán, xây dựng phương án bố trí vốn phù hợp, tránh các rủi ro không đáng có. Như vậy, việc sử dụng mô hình BIM sẽ cho độ chính xác gần như tuyệt đối, tiết kiệm thời gian, chi phí trong khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý công trình.
· Nhiều năm qua việc khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành khai thác trong các công trình ở Việt Nam được thực hiện theo phương thức truyền thống bản vẽ 2D - thuyết minh - tính toán truyền thống có tính kế thừa kém, không hiệu quả vì gặp nhiều khó khăn từ khâu thiết kế, thi công, quản lý hồ sơ giấy, duy tu sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, tính kết nối đồng bộ chưa chặt chẽ làm tăng giá thành, thời gian xây dựng và giảm hiệu quả sử dụng của dự án.
· Tại Việt Nam, BIM đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ chính phủ và các doanh nghiệp. Ứng dụng BIM cũng đã được Chính phủ yêu cầu bắt buộc áp dụng thông qua Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 
· Đối với Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn là dự án nhóm A thuộc nhóm dự án yêu cầu áp dụng BIM theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ, dự án bao gồm nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp qua một lưu vực trung tâm thành phố với hệ thống hạ tầng hiện hữu dày đặc. Do đó, việc áp dụng mô hình BIM bắt đầu từ giai đoạn lập BCNCKT cũng như xuyên suốt vòng đời dự án để phát huy hết các lợi ích mà BIM mang lại (kiểm soát xung đột, tối ưu hóa thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiết kiệm chi phí tổng thể của dự án) là hết sức cần thiết, phù hợp với chính sách và quy định áp dụng BIM của Chính phủ.
[bookmark: _Toc202539183]Quy trình áp dụng BIM trong quá trình đầu tư xây dựng
Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn được thực hiện theo quy trình áp dụng BIM cụ thể như sau: 
· Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trước khi mô hình hóa;
· Thiết lập và chuyển giao Môi trường dữ liệu chung (CDE) của dự án cho các đơn vị liên quan;
· Xây dựng mô hình hiện trạng từ dữ liệu khảo sát;
· Tư vấn lập mô hình BIM thực hiện mô hình hóa thông tin công trình theo từng bộ môn;
· Tạo mô hình tổng hợp các bộ môn và kiểm tra xung đột, đề xuất xử lý xung đột.
· Hoàn chỉnh mô hình tổng hợp sau khi xử lý va chạm, xung đột các bộ môn. Phát hành sản phẩm áp dụng BIM giai đoạn lập BCNCKT;
· Hoàn chỉnh mô hình từng bộ môn theo ý kiến của cơ quan thẩm định.
· Hướng dẫn và chuyển giao mô hình cho Chủ đầu tư.
· Sơ đồ tiến hình tổng quan triển khai áp dụng BIM:
[image: ]
4. [bookmark: _Toc101882824][bookmark: _Toc128234003][bookmark: _Toc128322386][bookmark: _Toc202539184]MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM
[bookmark: _Toc202539185][bookmark: _Toc128234004][bookmark: _Toc128322387][bookmark: _Toc101882826]Mục tiêu áp dụng BIM
[bookmark: _Toc202539186]Mục tiêu chung 
Việc áp dụng BIM vào Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn trong giai đoạn lập BCNCKT nhằm mục tiêu tối ưu hóa thiết kế, phát hiện, kiểm soát và xử lý các xung đột hạ tầng kỹ thuật, đồng thời giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giảm thiểu các chi phí phát sinh do phải cập nhật, điều chỉnh thiết kế. Dữ liệu BIM ở bước lập BCNCKT chính là nguồn dữ liệu cơ sở cho công tác áp dụng BIM trong các giai đoạn sau này của dự án.
[bookmark: _Toc128234005][bookmark: _Toc128322388][bookmark: _Toc202539187][bookmark: _Toc101882827]Mục tiêu cụ thể 
[bookmark: _Toc128234006][bookmark: _Toc128322389]Công tác áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào dự án cần tuân thủ các yêu cầu nhằm thực hiện mục tiêu cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc192099726]Bảng 4.1. Mục tiêu áp dụng BIM cho dự án
	STT
	Mục tiêu

	1
	Xây dựng mô hình hiện trạng làm cơ sở để kiểm tra các vấn đề về việc đảm bảo thông tin (thông tin về hệ thống hạ tầng hiện hữu, thông tin về mặt bằng thi công...), so sánh thay đổi sau khi đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, đồng thời là cơ sở đánh giá chất lượng các công việc thực hiện ở giai đoạn sau.

	2
	Mô hình hóa các hạng mục công trình để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế hiệu quả. Các bên liên quan dự án hiểu rõ về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp.

	3
	Phát hiện, kiểm soát xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giữa các hạ tầng làm mới với các hạ tầng hiện hữu,… dẫn đến giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện.

	4
	Kiểm soát khối lượng thiết kế, giảm chi phí thực hiện dự án, tránh các sai sót do lỗi khách quan.

	5
	Sử dụng môi trường dữ liệu chung (CDE) để tăng hiệu quả công tác lưu trữ và chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số đảm bảo thuận lợi trong việc phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian trao đổi thông tin dự án.

	6
	Hỗ trợ công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, an toàn giao thông:
· Cung cấp mô hình 3D trực quan giúp các đơn vị thẩm tra, thẩm định có thể hình dung và kiểm tra dễ dàng các yếu tố của thiết kế, an toàn giao thông;
· Áp dụng BIM có công tác phối hợp xử lý va chạm các bộ môn, hạng mục hỗ trợ công tác kiểm tra của đơn vị thẩm tra, thẩm định;
· Tất cả dữ liệu mô hình, thiết kế được tổ chức và phân quyền trên CDE chính vì vậy đơn vị thẩm tra, thẩm định sẽ dễ dàng kiểm tra và theo dõi kịp thời các dữ liệu cần kiểm tra của các bên.


[bookmark: _Toc101882831][bookmark: _Toc128234007][bookmark: _Toc128322390][bookmark: _Toc202539188]Nội dung áp dụng BIM
Dựa vào các mục tiêu áp dụng BIM đã đề ra của dự án và khả năng đáp ứng của công nghệ BIM để lựa chọn nội dung áp dụng BIM cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc192099727]Bảng 4.2. Mục tiêu và nội dung áp dụng BIM tương ứng
	Mức độ ưu tiên
	Mục tiêu áp dụng BIM
	Nội dung áp dụng BIM

	2
	Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất và chất lượng đầu tư xây dựng dự án
	- Xây dựng mô hình hiện trạng

	1
	Mô hình hóa trực quan, phát hiện, kiểm soát xung đột giữa các hạng mục, tối ưu hóa thiết kế.
	- Thiết kế dựa trên nền tảng BIM
- Phối hợp 3D
- Đánh giá thiết kế

	1
	Kiểm soát khối lượng từ mô hình.
	- Thiết kế dựa trên nền tảng BIM
- Phối hợp 3D

	1
	Tăng hiệu quả công tác lưu trữ, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia dự án 
	- Phối hợp 3D
- Tương tác trực tuyến thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE), quản lý số hóa dữ liệu

	2
	Hỗ trợ công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế, an toàn giao thông:
	- Phối hợp 3D
- Đánh giá thiết kế
- Tương tác trực tuyến thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE), quản lý số hóa dữ liệu


Ghi chú: 1: tương ứng với cao, 2: tương ứng với trung bình, 3: tương ứng với thấp
[bookmark: _Toc192099728]Bảng 4.3. Bảng phân tích và yêu cầu về nội dung áp dụng BIM
	Nội dung áp dụng BIM
	Lợi ích cho dự án
	Bên tham gia thực hiện
	Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, chi phí
	Ghi chú

	Xây dựng mô hình hiện trạng 
	2
	Đơn vị khảo sát, đơn vị Tư vấn BIM (đơn vị tạo lập mô hình BIM)
	 - Có kinh nghiệm xây dựng mô hình BIM cho gói thầu Tư vấn BIM công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông;
- Sử dụng phần mềm chuyên ngành (có bản quyền).
	

	Thiết kế dựa trên nền tảng BIM, tạo lập mô hình BIM (3D)
	1
	Các đơn vị Tư vấn BIM (đơn vị tạo lập mô hình BIM) 
	 - Có kinh nghiệm xây dựng mô hình BIM cho gói thầu Tư vấn BIM công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông;
 - Sử dụng phần mềm chuyên ngành (có bản quyền).
	

	Phối hợp 3D 
	1
	Các đơn vị Tư vấn BIM (đơn vị tạo lập mô hình BIM), thẩm tra, đơn vị quản lý dự án
	- Cung cấp môi trường dữ liệu chung (CDE) từ khi bắt đầu thiết kế đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
- Ưu tiên các giải pháp không hạn chế về thời gian sử dụng và số lượng thành viên tham gia dự án;
- Sử dụng phần mềm chuyên ngành dựng BIM (có bản quyền).
	

	Đánh giá thiết kế
	1
	Các đơn vị Tư vấn BIM (đơn vị tạo lập mô hình BIM), thẩm tra, đơn vị quản lý dự án
	- Có kinh nghiệm xây dựng mô hình BIM cho gói thầu Tư vấn BIM công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông;
 - Sử dụng phần mềm chuyên ngành (có bản quyền).
- Cung cấp môi trường dữ liệu chung (CDE) từ khi bắt đầu thiết kế đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
	

	Tương tác trực tuyến thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE), quản lý số hóa dữ liệu
	1
	Đơn vị quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn BIM (đơn vị tạo lập mô hình BIM), Tư vấn thẩm tra
	- Cung cấp môi trường dữ liệu chung từ khi bắt đầu thiết kế đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
- Ưu tiên các giải pháp không hạn chế về thời gian sử dụng và số lượng thành viên tham gia dự án.
	


Ghi chú: 1: tương ứng với cao, 2: tương ứng với trung bình, 3: tương ứng với thấp
5. [bookmark: _Toc202539189][bookmark: _Toc101882832][bookmark: _Toc128234008][bookmark: _Toc128322391]PHẠM VI CÔNG VIỆC, SẢN PHẦM, KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN
[bookmark: _Toc202539190]Phạm vi công việc
Các hạng mục áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) bao gồm:
· Hiện trạng dự án: Mô hình hóa hiện trạng công trình sử dụng số liệu khảo sát địa hình, số liệu thu thập về hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu;
· Xử lý nền;
· Giao thông:
· Đường giao thông (Nền mặt đường, vỉa hè, nút giao, đường song hành, đường gom, các kết cấu giao thông,…);
· An toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông).
· Hạ tầng kỹ thuật:
· Thoát nước sinh hoạt;
· Thoát nước mưa;
· Cống bao;
· Hào kỹ thuật;
· Mảng xanh, cây xanh đường phố;
· Điện chiếu sáng.
· Kè, Nạo vét:
· Hệ thống kè các phân đoạn (cọc, cừ DUL, dầm mũ, lan can,...);
· Nạo vét và gia cố lòng rạch.
· Bến lên xuống.
· Cầu:
· Cầu Bà Lớn 2;
· [bookmark: _Toc101882851]Đính kèm một số thông tin thuyết minh, bản tính  cần thiết vào các cấu kiện mô hình để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất thông tin khi cần thiết cũng như phục vụ ứng dụng BIM trong các giai đoạn sau này của dự án.
[bookmark: _Toc202539191][bookmark: _Toc101882833][bookmark: _Toc128234010]Phân chia mô hình
Khối lượng của các hạng mục trong dự án là rất lớn, do đó dung lượng đòi hỏi cũng tăng lên rất nhiều nếu đưa tất cả các mô hình tổng hợp vào một. Thay vào đó, để đảm bảo dung lượng các mô hình hoạt động tốt ngay cả trong quá trình thực hiện triển khai cũng như quá trình khai thác sử dụng cần tính toán phân chia mô hình thành các mô hình thành phần phù hợp (Theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 dung lượng mỗi tệp tin mô hình thành phần không quá 500MB). Tổng thể dữ liệu mô hình BIM dự án được đề xuất chia thành các mô hình thành phần nhỏ như sau:
[bookmark: _Toc192099729]Bảng 5.1. Phân chia mô hình dự kiến
	STT
	Mô hình chính
	Mô hình thành phần

	1
	Mô hình hiện trạng
	Mô hình bề mặt hiện trạng dự án

	
	
	Mô hình hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu

	
	
	Mô hình địa hình, địa vật phạm vi dự án

	2
	Mô hình giao thông
	Xử lý nền

	
	
	Nền mặt đường các nhánh rạch

	
	
	Nút giao, đường gom, song hành 

	
	
	An toàn giao thông (Vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông)

	3
	Mô hình hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	Thoát nước mưa

	
	
	Thoát nước thải

	
	
	Cống bao

	
	
	Hào kỹ thuật

	
	
	Mảng xanh, cây xanh đường phố

	
	
	Điện chiếu sáng

	4
	Mô hình hệ thống Kè
	Hệ cọc

	
	
	Nạo vét và gia cố lòng rạch

	
	
	Các phân đoạn kè

	5
	Cầu
	Hệ cọc gia cố móng

	
	
	Trụ, mố cầu

	
	
	Kết cấu dầm, mặt cầu

	6
	Mô hình tổng hợp
	Mô hình tổng hợp


Nhà thầu tư vấn phải xem xét và xác nhận hoặc đề xuất một giải pháp thay thế cho Chiến lược phân chia mô hình ở trên trong Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP).
[bookmark: _Toc202539192]Phân chia trách nhiệm thực hiện
· Vai trò và trách nhiệm các nhân sự BIM được thể hiện theo bảng sau:
[bookmark: _Toc192099730]Bảng 5.2. Phân công vai trò và trách nhiệm các nhân sự BIM
	Nhân sự
	Viết tắt
	Vai trò, trách nhiệm

	Chuyên gia thực hiện quản lý BIM (1 người)


	BIM Manager
	- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch.
- Quản lý nhóm triển khai BIM.
- Tìm hiểu công nghệ mới.
- Xác nhận tiêu chuẩn BIM dự án cho đội ngũ thiết kế trong dự án.
- Tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án; 
- Xác nhận những nội dung thông tin chung cho nhóm thiết kế; 
- Phối hợp với người được giao quản lý CDE để đảm bảo những yêu cầu được thực hiện trong môi trường BIM cho giai đoạn thiết kế; 
- Thiết lập quy trình trao đổi dữ liệu cho toàn dự án trong tất cả các giai đoạn; 
- Đảm bảo mô hình liên kết đa bộ môn đạt yêu cầu.
- Phối hợp với Chủ nhiệm thiết kế để cập nhật liên tục dữ liệu thiết kế phục vụ công tác xây dựng mô hình BIM.

	Chuyên gia thực hiện điều phối BIM (1 người)

	BIM Coordinator

	- Tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án; 
- Cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án trong quá trình triển khai; 
- Chỉ đạo lập kế hoạch, thiết lập và duy trì các file dữ liệu; 
- Đảm bảo các bên có liên quan thống nhất về Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án; 
- Xác định và tạo điều kiện cho việc triển khai đào tạo nhân sự phù hợp với chiến lược thực hiện dự án; 
- Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết cho việc triển khai; 
- Xây dựng Mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn, xuất báo cáo xung đột tại các mốc quan trọng xác định trong Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án; 
- Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn.
- Phối hợp với Chủ trì thiết kế bộ môn để cập nhật liên tục dữ liệu thiết kế phục vụ công tác xây dựng mô hình BIM.

	 Chuyên gia thực hiện dựng hình BIM (4 người)
	BIM Modeler

	- Chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm thiết kế; tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa mô hình.
- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.
- Đảm bảo sự nhất quán trong mô hình hóa.
- Phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu về mặt công nghệ.
- Phối hợp với Người trực tiếp thiết kế để cập nhật liên tục dữ liệu thiết kế phục vụ công tác xây dựng mô hình BIM.


[bookmark: _Toc202539193][bookmark: _Toc103760048]Kế hoạch chuyển giao thông tin phối hợp
Để hỗ trợ cho việc hợp tác cũng như tương tác sử dụng qua lại dữ liệu của nhau, các đơn vị thực hiện phải cung cấp thông tin liên quan đến phạm vi công việc của mình. Biểu mẫu Kế hoạch trao đổi thông tin phối hợp như sau:
	Nội dung công việc
	Đơn vị chịu trách nhiệm
	Phần mềm và phiên bản
	Định dạng gốc
	Định dạng trao đổi
	Tần suất

	Mô hình 3D các hạng mục
	___[Ghi đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện]
	___[Ghi tên phần mềm và phiên bản sử dụng]
	___[Ghi định dạng gốc, tên phần mềm]
	___[Ghi định dạng để trao đổi]
	___[Ghi tần suất trao đổi thông tin]

	Phối hợp 3D
	
	
	
	
	

	Đánh giá thiết kế
	
	
	
	
	

	Tương tác trên CDE
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc202539194]Sản phẩm bàn giao
[bookmark: _Toc192099731]Bảng 5.3. Sản phẩm bàn giao giai đoạn lập BCNCKT
	STT
	Sản phẩm bàn giao
	Hình thức bàn giao
	Ghi chú

	1
	Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
	Bản cứng
	Các sản phẩm bàn giao bằng file mềm sẽ bao gồm cả định dạng dữ liệu gốc và định dạng dữ liệu trao đổi chung.

	2
	Các tài khoản CDE giai đoạn BCNCKT
	Tài khoản
	

	3
	Mô hình hiện trạng dự án
	File mềm
	

	4
	Các mô hình thành phần dự án (giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các cầu trên tuyến, kè,…)
	File mềm
	

	5
	Mô hình tổng hợp dự án
	File mềm
	

	6
	Bản vẽ và khối lượng một số kết cấu BTCT chính được trích xuất từ mô hình BIM
	File mềm
	

	7
	Báo cáo tổng hợp giai đoạn BCNCKT
	Bản cứng
	


[bookmark: _Toc202539195]Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể
[bookmark: _Toc192099732]Bảng 5.4. Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể
	STT
	Sản phẩm bàn giao
	Loại dữ liệu
	Thời gian bàn giao (ngày thứ)

	1
	Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
	Bản cứng
	5

	2
	Các tài khoản CDE giai đoạn BCNCKT
	Tài khoản
	5

	3
	Mô hình hiện trạng dự án
	File mềm
	10

	4
	Các mô hình thành phần dự án (giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các cầu trên tuyến, kè,…)
	File mềm
	30

	5
	Mô hình tổng hợp dự án
	File mềm
	30

	6
	Bản vẽ và khối lượng một số kết cấu BTCT chính được trích xuất từ mô hình BIM
	File mềm
	30

	7
	Báo cáo tổng hợp giai đoạn BCNCKT
	Bản cứng
	30


6. [bookmark: _Toc202539196]MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN
[bookmark: _Toc101882845][bookmark: _Toc202539197]Yêu cầu về mức độ phát triển thông tin (LOD)
· Trong ứng dụng BIM, quá trình dựng hình cho công trình được quy định về mức độ phát triển của mô hình hay mức độ chi tiết của mô hình để đảm bảo dữ liệu khai thác từ mô hình cho các giai đoạn khác nhau của dự án. Thang đánh giá mức độ này được gọi là LOD (Level Of Development).
· Hệ thống LODXXX về cơ bản là các con số mô phỏng sự khác nhau của mức độ phát triển đối tượng mô hình qua các cấp độ. Chỉ số LOD càng cao thì thuộc tính hình học và nội dung thông tin càng cụ thể và đáng tin cậy. Các cấp độ chính như sau:
LOD 100: là cấp độ thấp nhất, thường được thể hiện bằng một hình khối chung hoặc bằng một ký hiệu làm đại diện hay mang tính biểu tượng (không phải là hình dạng, kích thước hay vị trí chính xác của đối tượng). LOD100 thường được sử dụng trong giai đoạn lập ý tưởng; thiết kế sơ bộ, ước tính chi phí (khái toán). các thông tin về giải pháp xây dựng, chi phí dự tính trên mét vuông v.v…nên được tích hợp trong mô hình của cấp độ này. Các thông tin từ cấp độ này đều là gần đúng (chưa chính xác).
LOD 200: là cấp độ trong đó đối tượng được mô hình bằng đồ họa có hình dạng hình học nhưng gần đúng về số lượng, kích thước, vị trí và phương/chiều. Cấp độ này cũng có thể tích hợp các thông tin phi hình học vào đối tượng mô hình. LOD200 thường được dùng trong giai đoạn thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng; hỗ trợ trong việc ước tính chi phí, thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống trong công trình. Các thông tin từ cấp độ này đều là gần đúng (chưa chính xác).
LOD 300: là cấp độ khi đối tượng được mô hình bằng đồ họa chính xác về hình dạng số lượng, kích thước, vị trí và phương/chiều. Các thông tin này có thể được đo trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú hay chỉ dẫn. Các thông tin ở cấp độ LOD300 phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và đủ thông tin để có thể bóc tách khối lượng, để thống kê, phân loại, phân chia các giai đoạn thi công. Cấp độ này phù hợp với giai đoạn thiết kế kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được tích hợp vào mô hình của đối tượng ở cấp độ này.
LOD 350: là cấp độ trong đó đối tượng được biểu diễn bằng đồ họa theo hệ thống chính xác về hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí và phương/chiều, và có sự liên kết với các hệ thống khác của công trình. Các thông tin này có thể được đo trực tiếp chính xác từ mô hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú hay chỉ dẫn. Các thông tin ở cấp độ LOD350 phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và đủ thông tin và chính xác để có thể bóc tách khối lượng chính xác và xuất đầy đủ các tài liệu cho thi công xây dựng và phân chia các giai đoạn để thi công. Cấp độ này phù hợp với giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xây dựng.
LOD 400: là cấp độ trong đó đối tượng được biểu diễn bằng đồ họa theo hệ thống chính xác về hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí và phương/chiều, và có đủ thông tin về cấu tạo, chi tiết cho chế tạo và lắp dựng. Các thông tin về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các bộ phận được đo trực tiếp chính xác từ mô hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú hay chỉ dẫn. Cấp độ LOD400 được hiểu là mô hình thi công do đó phải phù hợp với các biện pháp thi công xây lắp. Cấp độ này thể hiện chi tiết đến biện pháp thi công, lắp dựng và có thể có cả các thông tin về phương tiện máy móc thi công.
	[image: ]

	LOD 100
Cột chung chung, chưa có kích thước, hình dạng và vị trí chính xác
	LOD 200
Có hình dạng, kích thước, vị trí và hướng  gần đúng
	LOD 300
Có hình dạng, kích thước, vị trí và hướng chính xác
	LOD 350
Có kích thước và các liên kết chính xác
	LOD 400
Có tất cả các liên kết như bu lông, đường hàn chính xác

	Hình minh họa các mức độ phát triển thông tin


Mức độ phát triển thông tin từng cấu kiện, của từng hạng mục sẽ được quy định cụ thể trong Hồ sơ yêu cầu thông tin (EIR) làm nền tảng xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
[bookmark: _Toc202539198]Mức độ phát triển thông tin (LOD)
[bookmark: _Toc192099733]Bảng 6.1 Mức độ phát triển thông tin các cấu kiện chính trong mô hình
	
STT
	Tên cấu kiện
	Mô tả
	LOD
	LOI

	I. Mô hình hiện trạng

	1
	Bề mặt hiện trạng
	Dạng địa hình được thể hiện dưới dạng mặt phẳng 3D, được hình thành dựa trên các điểm được bố trí thủ công. 
	200
	- Loại.
- Tên mặt phẳng.
- Cao độ.

	2
	Các hệ thống hạ tầng hiện hữu
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống chung với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là tương đối. 
	200
	- Tên cấu kiện.
- Loại hệ thống.
- Vật liệu
- Cao độ cống/ga.
- Tình trạng sử dụng.

	II. Giao thông

	1
	Kết cấu giao thông (mặt đường, vỉa hè, nút giao,…)
	Hiển thị bề mặt dạng 3D bao gồm cao độ và hướng dốc địa hình.
	300
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Cao độ
- Hình học:
· Chiều dày kết cấu

	2
	Trang thiết bị giao thông (hệ thống ATGT, các trang thiết bị phụ trợ khác,…)
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Dài/rộng/cao

	III. Hạ tầng kỹ thuật (TNM, TNSH, Cống bao, HKT, điện chiếu sáng, cây xanh)

	1
	Ống cống (cống tròn, cống hộp), cống bao, khoan kích ngầm
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.

	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Cao độ cống
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài
· Đường kính

	2
	Hào kỹ thuật
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.

	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Cao độ cống
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài
· Kích thước

	3
	Giếng thăm/thu, Giếng tách dòng, Hố Shaft
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.

	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	4
	Các chi tiết kết cấu khác (nắp đan, đà hầm,…)
	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Loại vật liệu
- Hình học:
· Kích thước chủ yếu.

	5
	Các hạng mục HTKT khác (điện, chiếu sáng, cây xanh,…)
	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Kích thước chủ yếu.

	IV. Cầu

	1
	Kết cấu cọc các loại (cọc khoan nhồi, cọc đóng, cọc DUL,…)
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Cao độ cọc
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	2
	Kết cấu mố trụ cầu
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	3
	Tường chắn
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	4
	Dầm đúc sẵn (Dầm I, T, super T,…)
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	5
	Dầm ngang
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Chiều dài 
· Chiều rộng 
· Chiều cao 
- Khối lượng:
· Khối lượng bê tông.

	6
	Các chi tiết kết cấu khác (gối, gờ lan can, gờ chắn, tấm đan bộ hành, tấm ván khuôn bản mặt cầu,…)
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
- Hình học:
· Kích thước chủ yếu

	V. Kè, nạo vét

	1
	Cừ DUL
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Góc xoay
- Hình học:
· Dài/rộng/cao

	2
	Dầm mũ
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	-Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Góc xoay
- Hình học:
· Dài/rộng/cao

	3
	Lan can kè
	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng là gần đúng. Một số thông tin phi hình học cũng có thể được đính kèm vào mô hình cấu kiện.
	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Góc xoay
- Hình học:
· Dài/rộng cao 

	4
	Nạo vét lòng rạch
	Hiển thị bề mặt dạng 3D bao gồm cao độ và hướng dốc địa hình.
	200
	- Đặc trưng:
· Tên cấu kiện
· Hạng mục
· Vật liệu
· Góc xoay
- Hình học:
· Kích thước chủ yếu


Dựa vào bảng mức độ phát triển thông tin các hạng mục, kết cấu chính nhà thầu tư vấn áp dụng BIM có thể đề xuất điều chỉnh và phân tách chi tiết mức độ phát triển thông tin cho từng đối tượng cấu kiện trong mô hình được thể hiện trong hồ sơ Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) kèm theo hồ sơ dự thầu. 
7. [bookmark: _Toc202539199]CÁC NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ
[bookmark: _Toc101882846][bookmark: _Toc202539200]Quản lý hệ thống và môi trường dữ liệu chung CDE
· Giải pháp Môi trường dữ liệu chung (CDE) cần được thống nhất áp dụng cho toàn bộ vòng đời dự án. Tư vấn tạo lập mô hình BIM có trách nhiệm vận hành, chuyển giao cũng như đào tạo cho các đơn vị liên quan cách thức sử dụng và phối hợp trên CDE.
· CDE của dự án phải đảm bảo cấu trúc yêu cầu tối thiểu theo tài liệu Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) – Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng.
· Hệ thống CDE của dự án được lựa chọn phải đảm bảo hoạt động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu.
· Hệ thống phân quyền sử dụng tại CDE phải phù hợp với vai trò trách nhiệm của các bên tham gia dự án. Các chức năng chia sẽ dữ liệu phải đảm bảo quy tắc về an toàn bảo mật dữ liệu cho các bên.
· Tất cả các dữ liệu ứng dụng BIM phải được các đơn vị tư vấn BIM cập nhật lên CDE theo đúng như Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP) để tất cả các đơn vị tham gia dự án có thể kiểm tra, trao đổi và truy xuất các thông tin cần thiết trong xuất quá trình thực hiện dự án trực tiếp trên môi trường CDE.
· Tất cả các dữ liệu liên quan đến hồ sơ thiết kế của dự án bao gồm: Pháp lý dự án, bản vẽ, thuyết minh, dự toán,.. cũng phải được đơn vị Tư vấn BIM lưu trữ trên Môi trường dữ liệu chung (CDE) để lưu trữ và khai thác thông tin.
· CDE phải đảm bảo có các chức năng cộng tác, thảo luận các vấn đề liên quan đến quá trình thiết kế, quá trình tạo lập mô hình BIM và lưu trữ các thông tin này để có thể truy xuất dữ liệu khi cần thiết.
· Cấu trúc thư mục và vai trò của các chủ thể trong quản lý, sử dụng Môi trường dữ liệu chung (CDE) được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc192099734]Bảng 7.1. Cấu trúc thư mục và vai trò các chủ thể trên CDE
	Khu vực / thư mục trong CDE
	Các chủ thể tham gia

	
	Chủ đầu tư
	Tư vấn thiết kế, 
Tư vấn BIM
	Tư vấn thẩm tra
	cơ quan thẩm định

	WIP (Đang triển khai)
	W
	W
	W
	N

	Shared (Chia sẻ)
	W
	W
	W
	N

	Published (Phát hành)
	R
	R
	R
	R

	Archived (Lưu trữ)
	R
	R
	N
	N


Trong đó:
	W
	: Ghi dữ liệu (Write)

	R
	: Đọc dữ liệu (Read)

	N
	: Không được phép truy cập (No access)


Ghi chú: Các thư mục, khu vực lưu trữ trong CDE được định nghĩa theo quyết định 348/QĐ-BXD, cụ thể như sau:
· Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (WORK IN PROGRESS, viết tắt WIP) của CDE là nơi mỗi nhóm hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu trữ các thông tin chưa được chấp thuận chia sẻ cho các nhóm/cá nhân khác có liên quan. Trong một dự án có thể có nhiều khu vực WIP, thường mỗi 1 bên tham gia thực hiện có một khu vực WIP của riêng mình.
· Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu trữ thông tin đã được chấp thuận cho việc chia sẻ. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm dữ liệu tham khảo cho việc phát triển nội dung có liên quan. Khi tất cả đã hoàn thành, thông tin (sản phẩm theo kế hoạch) phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành”.
· Khu vực “PHÁT HÀNH” (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi chủ đầu tư.
· Khu vực “LƯU TRỮ” (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc thời điểm và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…
[bookmark: _Toc202539201]Quy ước đặt tên
Các ký tự được phép dùng đặt tên thư mục, tệp tin là từ a-z, A-Z, dấu gach (-) và dấu gạch dưới (_). Dấu cách (trừ phần mô tả), các chữ cái có dấu trong tiếng Việt (ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư) và các ký tự đực biệt đều không được phép sử dụng.
Các thư mục và file phải được đặt tên ngắn ngất có thể vì các giới hạn số ký tự trong các đường dẫn file bị khống chế bởi các hệ điều hành và phần mềm.
[bookmark: _Toc192099735]Bảng 7.2. Quy tắc đặt tên file
	Trường 1
	Trường 2
	Trường 3
	Trường 4
	Trường 5
	Trường 6

	Dự án
	Đơn vị khởi tạo
	Giai đoạn dự án
	Bộ môn, hạng mục
	Loại tập tin
	Mô tả

	Ví dụ: RBL-SIWRR-FS-KE-M3-KC


Nhà thầu tư vấn có thể tham khảo cách đăt tên như trên hoặc đề xuất quy ước mặt tên theo các trường nội dung khác nhưng phải đảm bảo các quy tắc chung đã được quy định.
[bookmark: _Toc128234021][bookmark: _Toc202539202]Cung cấp môi trường dữ liệu chung
· Để hỗ trợ quá trình thực hiện áp dụng BIM, công tác trao đổi thông tin cần được thực hiện và kiểm soát. Các thành viên tham gia cần trao đổi thường xuyên. Các thông tin cần được lưu trữ trên môi trường dữ liệu chung (CDE) để các thành viên có liên quan có thể truy cập được kịp thời. 
· Số lượng người dùng tham gia môi trường dữ liệu chung phải đáp ứng tối thiểu 02 người/ 01 đơn vị, đồng thời đảm bảo việc trao đổi thông tin không bị gián đoạn.
· Số lượng người dùng dự kiến như sau:
[bookmark: _Toc192099736]Bảng 7.3. Số tài khoản CDE cho dự án
	STT
	Đơn vị
	Giai đoạn BCNCKT

	
	
	Số lượng User
	Thời gian sử dụng

	I
	Chủ đầu tư
	3
	 

	1
	Ban giám đốc
	1
	3 tháng

	2
	Ban quản lý dự án
	1
	

	3
	Các phòng ban liên quan khác (phòng chất lượng, phòng kế hoạch,..)
	1
	

	II
	Tư vấn thiết kế
	8
	 

	1
	Chủ nhiệm dự án
	1
	3 tháng

	2
	Chủ trì thiết kế các hạng mục
	1
	

	3
	BIM Manager
	1
	

	4
	BIM Coordinator
	1
	

	5
	BIM Modeler
	4
	

	III
	Tư vấn thẩm tra
	[bookmark: _GoBack]2
	 

	1
	Chủ nhiệm thẩm tra dự án
	1
	3 tháng

	2
	Chủ trì thẩm tra các hạng mục
	1
	

	IV
	Cơ quan ban ngành
	1
	 

	1
	Cơ quan ban ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	1
	3 tháng

	Tổng cộng
	14
	 




[bookmark: _Toc202539203]Quy trình phối hợp BIM giữa các bên
[image: QT1]
[bookmark: _Toc192099742]Hình 7‑1. Quy trình phối hợp BIM các bên liên quan
[bookmark: _Toc108166616][bookmark: _Toc108166673][bookmark: _Toc108166761][bookmark: _Toc108166851][bookmark: _Toc108167245][bookmark: _Toc108181157][bookmark: _Toc108181719][bookmark: _Toc108182436][bookmark: _Toc128234014][bookmark: _Toc130981718][bookmark: _Toc202539204]Quy trình kiểm soát va chạm các hạng mục:
Đối với Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn là dự án quan trọng bao gồm rất nhiều hạng mục kết cấu công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phức tạp, với hệ thống hạ tầng hiện hữu dày đặt vì vậy công tác phát hiện và xử lý giao cắt  giữa các hạng mục, cấu kiện nếu sử dụng thiết kế truyền thống sẽ rất khó khăn. Việc áp dụng BIM sẽ giúp công tác phát hiện và xử lý giao cắt trở nên hiệu quả và triệt để hơn, quy trình phát hiện và xử lý xung đột được đề xuất như sau:
· Bước 1: Dọn dẹp các thông tin dữ liệu rác trước khi tổng hợp mô hình;
· Bước 2: Tổng hợp mô hình các bộ môn, hạng mục theo phân chia mô hình;
· Bước 3: Tạo ma trận các bộ môn, hạng mục cần kiểm tra xung đột;
· Bước 4: Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Navisworks Manager) để kiểm tra xung đột;
· Bước 5: Lập báo cáo xung đột gửi đến các bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp và tổ chức các cuộc họp thống nhất cách xử lý xung đột;
· Bước 6: Căn cứ nội dung thống nhất xử lý xung đột để cập nhật lại mô hình BIM các bộ môn, hạng mục;
· Bước 7: Tạo lập mô hình tổng hợp các bộ môn, hạng mục sau khi đã xử lý các xung đột, kiểm tra và hoàn thiện lại mô hình BIM.
[bookmark: _Toc202539205][bookmark: _Toc128234017]Ma trận vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan áp dụng BIM
Sử dụng ma trận RACI để phân phối vai trò và trách nhiệm các bên tham gia như trình bày trong các bảng biểu dưới đây:
· R (Responsible) = Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ
· A (Accountable) = Chịu trách nhiệm Phê duyệt – Phân công nhiệm vụ và xác nhận kết quả
· C (Consulted)= Có nhiệm vụ tham mưu, cung cấp đầu vào để hoàn thành nhiệm vụ
· I (Informed) = Có nhiệm vụ báo cáo, chia sẻ thông tin về nhiệm vụ và/hoặc kết quả
· * = như yêu cầu.
[bookmark: _Toc192099737]Bảng 7.4. Ma trận vai trò trách nhiệm các bên có liên quan
	TRÁCH NHIỆM
	Chủ đầu tư
	Tư vấn thiết kế, Tư vấn BIM
	Tư vấn thẩm tra
	Thẩm định

	Góp ý về các yêu cầu liên quan đến CDE
	A
	C
	R
	

	Cung cấp CDE
	R
	I
	I
	

	Thiết lập CDE
	A
	R
	C
	

	Bảo trì CDE
	R
	I
	I
	

	Tải về/Tải lên tất cả thông tin của dự án
	R
	R
	R
	

	Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết đã được thiết lập trong các đơn vị để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cung cấp sản phẩm cho dự án
	R
	R
	R
	

	Thiết lập các yêu cầu của BIM cho dự án
	A
	R
	C
	C

	Xây dựng, thực hiện và cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)
	A
	R
	C
	

	Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển giao thông tin
	
	R
	C
	

	Thu thập và cập nhật Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP).
	
	R
	C
	

	Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến BIM và theo dõi các bên tham gia dự án
	I
	R
	
	

	Cung cấp các thông tin tham khảo (bao gồm dữ liệu khảo sát và các mô hình hiện trạng)
	
	R
	
	

	Tạo mô hình bao gồm hệ tọa độ gốc và hệ lưới trục để sử dụng phổ biến cho tất cả các đơn vị tham gia dự án
	A
	R
	
	

	Cung cấp mô hình phù hợp với các yêu cầu trong Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)
	
	R
	C
	

	Chia sẻ mô hình thông tin BIM phục vụ cho phối hợp
	
	R
	C
	

	Triển khai Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trong đơn vị
	
	R
	C
	

	Tạo báo cáo phát hiện xung đột từ mô hình liên kết
	
	R
	C
	

	Xác định các dữ liệu cần thiết (bao gồm mục đích và thời gian chuyển giao)
	A
	I
	C
	

	Khởi tạo, thu thập và lưu trữ các thông tin theo yêu cầu
	
	R
	R
	

	Xem xét và chấp thuận dữ liệu được chuyển giao trước khi đệ trình
	A
	C
	R
	

	Báo cáo các rủi ro có thể dựa trên mô hình BIM và chia sẻ thông qua Môi trường dữ liệu chung (CDE)
	C
	C
	C
	

	Đảm bảo tất cả các thông tin đáp ứng yêu cầu (chất lượng và số lượng)
	
	R
	R
	

	Kiểm tra và phối hợp mô hình, bao gồm công tác phát hiện xung đột đầy đủ và liên tục theo kế hoạch BIM
	
	R
	C
	

	Báo cáo chung về chất lượng mô hình về mặt hình học, vật liệu và siêu dữ liệu
	
	
	R
	

	Báo cáo về sự tuân thủ Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)
	
	
	R
	

	Xem xét dữ liệu nhận được và so sánh với yêu cầu trong hồ sơ Yêu cầu về thông tin (EIR)
	
	R
	R
	

	Sử dụng mô hình trong các cuộc họp giữa các bên liên quan
	
	R
	R
	

	Tổ chức các cuộc họp của nhóm BIM
	
	R
	I
	

	Tổ chức các cuộc họp chính, giai đoạn về BIM
	C
	R
	C
	

	Tổ chức các cuộc họp gặp gỡ học tập/đào tạo
	R
	C
	C
	C


[bookmark: _Toc202539206]Quy trình kiểm tra và nghiệm thu mô hình
Kiểm soát chất lượng mô hình phải đảm bảo: Nội dung kỹ thuật tuân thủ theo các hướng dẫn; Thông tin dữ liệu theo yêu cầu từng giai đoạn dự án, và việc sử dụng phải phù hợp với mục tiêu áp dụng BIM:
· Về kỹ thuật: Mô hình được tạo lập tuân thủ theo quy trình, hướng dẫn và hệ thống phân loại;
· Về thông tin: Mô hình phải chứa dữ liệu theo yêu cầu thông tin trong từng giai đoạn dự án (thiết kế, thi công và bảo trì...);
· Đánh giá chất lượng: Các giải pháp xử lý xung đột giữa các đối tượng mô hình, độ chính xác và mức độ chi tiết theo yêu cầu.
[bookmark: _Toc192099738]Bảng 7.5. Biểu mẫu kiểm tra mô hình
	Kiểm tra
	Nội dung
	Phần mềm sử dụng
	Bên nhận trách nhiệm
	Tần suất

	Kiểm tra trực quan
	Thông tin chứa trong mô hình BIM phải được xác minh để xác định tính chính xác.
	 	 [Ghi tên phần mềm]
	 	  [Ghi ghi
tên bên nhận trách nhiệm]
	 		[Ghi
tần suất kiểm tra]

	Kiểm tra xung đột
	Phát hiện các vấn đề trong mô hình nơi các thành phần khác nhau của công trình có sự va chạm, xung đột
	 	 [Ghi tên phần mềm]
	         [Ghi ghi tên bên nhận trách nhiệm]
	 		[Ghi
tần suất kiểm tra]

	Kiểm tra tiêu chuẩn
	Đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, phương pháp, hướng dẫn áp dụng
	 	 [Ghi tên phần mềm]
	 	  [Ghi ghi
tên bên nhận trách nhiệm]
	 		[Ghi
tần suất kiểm tra]


8. [bookmark: _Toc202539207]CÁC NỘI DUNG VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc202539208]Nền tảng phần mềm
· Yêu cầu phần mềm lập mô hình BIM:
· Các phần mềm tạo lập mô hình BIM đảm bảo khả năng tạo lập mô hình đạt mức độ chi tiết (LOD, LOI) phù hợp với từng bộ môn đã được thể hiện ở mục 6.
· Có khả năng xuất ra các định dạng trao đổi chung mà không làm mất các thông tin chính về cả mặt hình học và phi hình học của đối tượng, cấu kiện;
· Các nhóm thực hiện tạo lập Mô hình BIM được yêu cầu sử dụng chung các phần mềm BIM để đảm bảo tính kế thừa và phối hợp cho toàn dự án.
· Danh sách phần mềm chính tạo lập mô hình BIM và giải pháp CDE của dự án:
[bookmark: _Toc192099739]Bảng 8.1. Phần mềm và phiên bản sử dụng
	STT
	Nội dung
	Tên phần mềm
	Phiên bản

	01
	Tạo mô hình BIM cho phần công trình đường (hiện trạng, đường giao thông, thoát nước, TCGT,…)
	Infraworks;
Autodesk Civil 3D;
12d.
	Phiên bản mới nhất của phần mềm được chọn (Phiên bản phần mềm sử dụng được quy định cụ thể trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

	02
	Tạo mô hình BIM cho phần kết cấu (cầu, hố ga, các kết cấu BTCT khác)
	Tekla Structures;
Revit;
AllPlan.
	

	03
	Kiểm tra mô hình, đánh giá thiết kế
	Navisworks Manage;
Synchro 4D.
	

	04
	Dự toán chi phí, lập tiến độ thi công
	Navisworks Manage;
Synchro 4D;
Fuzor.
	

	05
	Môi trường dữ liệu chung
	Autodesk Construction Cloud;
BIMNEXT;
Trimble Connect.
	


[bookmark: _Toc157692946]Nhà thầu tư vấn có thể lựa chọn một trong các phần mềm hoặc phối hợp nhiều phần mềm nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra cho công tác áp dụng BIM của Dự án.
[bookmark: _Toc202539209]Phần cứng
Tùy thuộc vào công việc đảm nhận của từng chủ thể liên quan của dự án sẽ có các yêu cầu cụ thể về máy tính có cấu hình phù hợp để sử dụng. Có thể tham khảo các cấu hình sau:
· Yêu cầu về cấu hình máy phục vụ khai thác mô hình BIM trên phần mềm gốc:
· Hệ điều hành: Microsoft Window 10 hoặc 11; 64 bit hoặc tương đương;
· CPU: Intel, AMD tối thiểu 4 nhân, xung nhịp 2.5GHz trở lên: Intel i7-Series trở lên hoặc Xeon-E, Xeon-W, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 hoặc tương đương;
· Ram: Tối thiểu 32 GB;
· Card đồ họa: DirectX 11 với Shader Model 5 và bộ nhớ video tối thiểu 6GB hoặc tương đường;
· Độ phân giải màn hình: tối thiểu 1280x1024;
· Dung lượng ổ cứng: 256GB.
· Yêu cầu cấu hình máy phục vụ khai thác mô hình BIM trên CDE:
· CPU: i5 hoặc Xeon;
· Ram: Tối thiểu 16 GB;
· Card màn hình: Tối thiểu 2 GB.
[bookmark: _Toc202539210]Tạo lập bản vẽ
· Việc sản xuất bản vẽ cần tuân thủ các quy định chung đảm bảo tính thống nhất cho dự án. Cụ thể, trước khi triển khai các nhóm thực hiện, đơn vị tư vấn sẽ ban hành Bản vẽ mẫu hồ sơ định hướng của tất cả các loại cấu kiện để thống nhất ban hành chung cho cả dự án.
· Khi được yêu cầu, Bản vẽ được trích xuất trực tiếp từ các mô hình BIM. Việc bổ sung đường nét, chi tiết xây dựng và ký hiệu có thể được bổ sung vào khi cần thêm chi tiết.

	Dự án: Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn

	NHIỆM VỤ ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
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[bookmark: _Toc101882840][bookmark: _Toc128234015][bookmark: _Toc202539211]Yêu cầu về sản phẩm và kỹ thuật
· Hồ sơ yêu cầu thông tin được lập ra theo các nội dung chính về sản phẩm, kỹ thuật và quản lý cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc192099740]Bảng 8.2. Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ giai đoạn BCNCKT 
	Stt
	Mốc công tác
	Ứng dụng
	Định dạng dữ liệu gốc
	Định dạng trao đổi
	Mức độ chi tiết LOD
	Các chức năng CDE
	Thông tin trao đổi

	I
	Giai đoạn chuẩn bị áp dụng BIM

	1
	Lựa chọn giải pháp Môi trường dữ liệu chung (CDE). Thiết lập hoạt động và phân quyền trên CDE cho các bên liên quan

	2
	Xây dựng kế hoạch thực hiện BIM (BEP) áp dụng cho dự án.
	Microsoft Office
	*.docx; *.xlsx; *.ppt; *.mpp
…

	*.pdf
	
	- Kho lưu trữ tài liệu, quy trình, quy chuẩn.
- Cách thức chia sẻ cho các bên liên quan. Nhận các phản hồi và thông báo khi có thay đổi.
	- Các tài liệu, biểu mẫu, quy trình.
- Các thông tin phản hồi, trao đổi thông qua CDE.


	II
	Giai đoạn áp dụng BIM bước BCNCKT

	1
	Mô hình hiện trạng phạm vi dự án
	Sử dụng các ứng dụng phù hợp đảm bảo các yếu tố sau: 
· Sản phẩm mô hình hóa tuân thủ theo mức độ phát triển thông tin (LOD) được đề ra.
· Đảm bảo khả năng xuất mô hình ra được các đuôi định dạng trao đổi chung mà không làm thay đổi (hoặc mất đi) đặc tính hình học và các trường thông tin bắt buộc cần đính kèm vào mô hình theo như Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
	Tùy thuộc ứng dụng được lựa chọn (phải được thể hiện cụ thể trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP))
	*.nwd, *.IFC, *.nwc.

	200
	-  Lưu trữ và trao đổi thông tin trong quá trình thiết kế, thẩm tra.
	
- Các mô hình thành phần.
- Các thông tin phản hồi, trao đổi.

	2
	Giao thông
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Xử lý nền
	
	
	
	200
	
	

	2.2
	Giao thông (nền mặt đường, nút giao, vỉa hè,…)
	
	
	
	300
	
	

	2.3
	Hệ thống An toàn giao thông (vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu giao thông)
	
	
	
	200
	
	

	3
	Mô hình hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	200
	
	

	3.1
	Thoát nước sinh hoạt
	
	
	
	200
	
	

	3.2
	Thoát nước mưa
	
	
	
	200
	
	

	3.3
	Cống bao
	
	
	
	200
	
	

	3.4
	Hào kỹ thuật
	
	
	
	200
	
	

	3.5
	Mảng xanh, cây xanh đường phố
	
	
	
	200
	
	

	3.6
	Điện chiếu sáng
	
	
	
	200
	
	

	4
	Kè, Nạo vét
	
	
	
	200
	
	

	4.1
	Nạo vét và gia cố lòng rạch
	
	
	
	200
	
	

	4.2
	Kè
	
	
	
	200
	
	

	4.3
	Bến lên xuống
	
	
	
	200
	
	

	5
	Cầu
	
	
	
	200
	
	

	6
	Xây dựng mô hình tổng hợp, phối hợp 3D các bộ môn, hạng mục.
	
	
	
	200
	- Mô hình tổng hợp được lưu trữ trực tuyến, tích hợp thông tin phi hình học.
	- Mô hình tổng hợp của dự án. Có thể có nhiều phiên bản khác nhau.

	7
	Kiểm tra xung đột. Tối ưu thiết kế. Lấp báo cáo tổng hợp áp dụng BIM
	
	
	
	200
	- Các báo cáo và giải quyết xung đột hạng mục.
	- Danh sách báo xung đột
- Các thông tin trao đổi liên quan.
- Phương án xử lý xung đột.



	Dự án: Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn

	NHIỆM VỤ ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)
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9. [bookmark: _Toc202539212][bookmark: _Toc101882847][bookmark: _Toc128234018]ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Nhà thầu được yêu cầu cung cấp chi tiết về khóa đào tạo mà nhà thầu sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư để đáp ứng các yêu cầu sử dụng BIM được nêu cụ thể trong tài liệu này đảm bảo quá trình phối hợp, bàn giao và hiểu biết trong quá trình thiết kế và thi công.
[bookmark: _Toc192099741]Bảng 9.1. Chương trình đào tạo
	Chương trình đào tạo
	Mô tả

	Đào tạo, chuyển giao sử dụng Môi trường dữ liệu chung (CDE) và phổ biến Kế hoạch thực hiện (BIM) đã được chấp thuận.
	Nhà thầu tổ chức đào tạo, chuyển giao cho các đơn vị liên quan về các quy định, thao tác trên giải pháp CDE được lựa chọn để áp dụng cho dự án.
· Thời gian: Ngay sau khi Kế hoạch thực hiện BIM được Chủ đầu tư cấp thuận;
· Thành phần: Tất cả các đơn vị có liên quan đến công tác áp dụng BIM dự án.

	Đào tạo, chuyển giao dữ liệu sản phẩm quá trình áp dụng BIM
	Nhà thầu tư vấn BIM tổ chức hướng dẫn, chuyển giao khai thác dữ liệu mô hình BIM cho Chủ đầu tư.
· Thời gian: Ngay sau khi đóng gói giữ liệu bàn giao cho Chủ đầu tư;
· Thành phần: Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.


10. [bookmark: _Toc202539213]ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ THẦU
Nhà thầu xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ và các nội dung liên quan đến việc triển khai BIM cho công trình của dự án. Việc áp dụng BIM từ tổng thể đến chi tiết cần cần đối giữa nguồn lực và tiến độ yêu cầu, kế hoạch và khả năng đáp ứng.
Nhà thầu sẽ trình bày BEP này theo hai giai đoạn dưới hình thức Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) và Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) – sau khi ký kết hợp đồng; hai phiên bản như sau và được xác định chi tiết bên dưới:
· Pre-BEP trong HSMT – để xác nhận sự hiểu biết về các yêu cầu thông tin và đồng ý hoặc sửa đổi các yêu cầu như một phần của đề nghị nhà thầu.
· BEP sau khi chọn thầu – được trình bày sau khi ký kết hợp đồng và hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).
Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) nêu trong HSMT
Nhà thầu biên soạn Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP) để thể hiện phương pháp, khả năng và năng lực đề xuất để đáp ứng các yêu cầu được nêu trong EIR này.
Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)  sau khi trúng thầu
Nhà thầu phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện các nội dung chi tiết trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
11. [bookmark: _Toc128234022][bookmark: _Toc202539214]CHI PHÍ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BIM CHO DỰ ÁN:
[bookmark: _Toc128234023]Căn cứ lập dự toán áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM):
· Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
· Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 04/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ về Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;
· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021của Bộ Xây Dựng ban hành định mức xây dựng;
· Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT- BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;
· Chi phí được thể hiện trong Dự toán chi tiết đính kèm.
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